Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán: Mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 (đợt 2).
- Tên gói thầu: Gói KH2-S03: Kit thử.
- Tóm tắt công việc gói thầu: Mua Kit thử.
- Giá gói thầu: 1.805.034.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm linh năm triệu, không trăm ba mươi bốn nghìn đồng./.)
- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức LCNT: 90 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý 4/2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
- Tuỳ chọn mua thêm: Không có.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 (271 Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:
[bookmark: _Hlk152888819]- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.
- Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu A dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).
- Mẫu A dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
Mẫu A
BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT
· Tên nhà thầu: ....................................
· Địa chỉ: ..............................................
· Số điện thoại: .....................................
· Gói thầu: ........................................
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Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên. 
Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.
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1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:
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	Danh mục
Hàng hóa
	Thông số/quy cách kỹ thuật
yêu cầu tối thiểu
	Đánh giá

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Kit phát hiện dị ứng Cá bằng Realtime PCR
	Kit phát hiện DNA từ cá dựa trên phản ứng Realtime PCR
Kit có thể áp dụng phân tích định tính (qualitative) và phân tích định lượng (quantitative)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Thành phần bộ kit bao gồm: 
    + Mix phản ứng (Reaction mix): có chứa đối chứng nội (Internal Amplification Control - IAC / Inhibition control)
    + Enzyme DNA polymerase (Taq polymerase)
    + Đối chứng dương (Positive control)
    + Chuẩn DNA (Standard DNA): nồng độ ≥100000 copies/l
    + Đệm pha loãng (Dilution buffer)
	
	

	
	
	Thành phần cho một phản ứng (chưa bao gồm khuôn DNA) để sử dụng (phù hợp với thành phần đã được xác nhận tại Phòng kiểm nghiệm sinh học) bao gồm:
    + Mix phản ứng (reaction mix): 19,3l
    + DNA polymerase (Taq polymerase): 0,7l
	
	

	
	
	Chu trình nhiệt (phù hợp với chu trình nhiệt đã được xác nhận tại Phòng Kiểm nghiệm sinh học) gồm các bước: 
    + Biến tính ban đầu: 95°C trong 5 phút
    + 45 chu kỳ gồm: 95°C trong 15 giây và 60°C trong 30 giây
	
	

	
	
	Kết quả đọc tại các kênh màu: 
    + Kênh màu FAM / Green: cho phát hiện DNA cá
    + Kênh màu VIC/ HEX / Yellow: cho phát hiện IAC
Kết luận mẫu dương tính khi chu kỳ ngưỡng (Ct value/ Cp value) ≤ 35
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện (Limit of detection): ≤1mg/Kg
	
	

	
	
	Giới hạn định lượng (Limit of quantification): ≤4mg/Kg
	
	

	
	
	Quy cách: ≥ 100 phản ứng/ bộ (tính trên thể tích 20l)
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
	
	

	
	
	- Cam kết giao hàng trong vòng 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), số lượng: 1 bộ, hạn sử dụng ≥ 6 tháng.
	
	

	2
	Kit phát hiện dị ứng Cần tây, Mù tạt, Đậu nành bằng Multiplex Realtime PCR
	Kit phát hiện DNA từ cần tây (Apium graveolens), mù tạt (Brassica carinata, Brassica juncea, Brassica nigra, Sinapis alba, Sinapis arvensi) và đậu nành (Glycine max) dựa trên phản ứng Realtime PCR
Kit có thể áp dụng phân tích định tính (qualitative) cùng lúc các chỉ tiêu phân tích.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Thành phần bộ kit bao gồm: 
    + Mix phản ứng (Reaction mix): có chứa đối chứng nội (Internal Amplification Control - IAC / Inhibition control)
    + Enzyme DNA polymerase (Taq polymerase)
    + Đối chứng dương (Positive control): dùng chung cho cả 3 chỉ tiêu cần tây, đậu nành, mù tạt.
	
	

	
	
	Thành phần cho một phản ứng (chưa bao gồm khuôn DNA) để sử dụng bao gồm:
    + Mix phản ứng (reaction mix): 19,3l
    + DNA polymerase (Taq polymerase): 0,7l
	
	

	
	
	Chu trình nhiệt gồm các bước: 
    + Biến tính ban đầu: 95°C trong 5 phút
    + 35 chu kỳ gồm: 95°C trong 15 giây và 60°C trong 30 giây
	
	

	
	
	Kết quả đọc tại các kênh màu: 
    + Kênh màu FAM / Green: cho phát hiện cần tây (Celery)
    + Kênh màu ROX/ Organge: cho phát hiện mù tạt (Mustard)
    + Kênh màu Cy5/ Red: cho phát hiện đậu nành (Soya)
    + Kênh màu VIC/ HEX / Yellow: cho phát hiện IAC
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện (Limit of detection): ≤0,4mg/Kg
	
	

	
	
	Quy cách: ≥ 100 phản ứng/ bộ (tính trên thể tích 20l)
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
	
	

	3
	Kit phát hiện dị ứng Gluten bằng Realtime PCR
	Kit phát hiện DNA của các loại ngũ cốc chứa Gluten, bao gồm (nhưng không giới hạn): wheat (Triticum spp.), rye (Secale cereale), barley (Hordeum vulgare), oat (Avena sativa) dựa trên phản ứng Realtime PCR
Kit có thể áp dụng phân tích định tính (qualitative) và phân tích định lượng (quantitative)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Thành phần bộ kit bao gồm: 
    + Mix phản ứng (Reaction mix): có chứa đối chứng nội (Internal Amplification Control - IAC / Inhibition control)
    + Enzyme DNA polymerase (Taq polymerase)
    + Đối chứng dương (Positive control)
    + Chuẩn DNA (Standard DNA): nồng độ ≥100000 copies/l
    + Đệm pha loãng (Dilution buffer)
	
	

	
	
	Thành phần cho một phản ứng (chưa bao gồm khuôn DNA) để sử dụng bao gồm:
    + Mix phản ứng (reaction mix): 19,3l
    + DNA polymerase (Taq polymerase): 0,7l
	
	

	
	
	Chu trình nhiệt gồm các bước: 
    + Biến tính ban đầu: 95°C trong 5 phút
    + 45 chu kỳ gồm: 95°C trong 15 giây và 60°C trong 30 giây
	
	

	
	
	Kết quả đọc tại các kênh màu: 
    + Kênh màu FAM / Green: cho phát hiện các loại ngũ cốc có gluten
    + Kênh màu VIC/ HEX / Yellow: cho phát hiện IAC
Kết luận mẫu dương tính khi chu kỳ ngưỡng (Ct value/ Cp value) ≤ 35
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện (Limit of detection): ≤0,4mg/Kg
	
	

	
	
	Giới hạn định lượng (Limit of quantification): ≤1mg/Kg
	
	

	
	
	Quy cách: ≥ 100 phản ứng/ bộ (tính trên thể tích 20l)
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
	
	

	
	
	- Cam kết giao hàng trong vòng 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), số lượng: 1 bộ, hạn sử dụng ≥ 6 tháng.
	
	

	4
	Kit phát hiện dị ứng Giáp xác bằng Realtime PCR
	Kit phát hiện DNA của các loài giáp xác dựa trên phản ứng Realtime PCR
Kit có thể áp dụng phân tích định tính (qualitative) và phân tích định lượng (quantitative)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Thành phần bộ kit bao gồm: 
    + Mix phản ứng (Reaction mix): có chứa đối chứng nội (Internal Amplification Control - IAC / Inhibition control)
    + Enzyme DNA polymerase (Taq polymerase)
    + Đối chứng dương (Positive control)
    + Chuẩn DNA (Standard DNA): nồng độ ≥100000 copies/l
    + Đệm pha loãng (Dilution buffer)
	
	

	
	
	Thành phần cho một phản ứng (chưa bao gồm khuôn DNA) để sử dụng bao gồm:
    + Mix phản ứng (reaction mix): 19,3l
    + DNA polymerase (Taq polymerase): 0,7l
	
	

	
	
	Chu trình nhiệt gồm các bước: 
    + Biến tính ban đầu: 95°C trong 5 phút
    + 45 chu kỳ gồm: 95°C trong 15 giây và 60°C trong 30 giây
	
	

	
	
	Kết quả đọc tại các kênh màu: 
    + Kênh màu FAM / Green: cho phát hiện các loài giáp xác
    + Kênh màu VIC/ HEX / Yellow: cho phát hiện IAC
Kết luận mẫu dương tính khi chu kỳ ngưỡng (Ct value/ Cp value) ≤ 35
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện (Limit of detection): ≤0,4mg/Kg
	
	

	
	
	Giới hạn định lượng (Limit of quantification): ≤1mg/Kg
	
	

	
	
	Quy cách: ≥ 100 phản ứng/ bộ (tính trên thể tích 20l)
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
	
	

	
	
	- Cam kết giao hàng trong vòng 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), số lượng: 1 bộ, hạn sử dụng ≥ 6 tháng.
	
	

	5
	Kit phát hiện dị ứng hạt bằng Realtime PCR
	- Kit phát hiện các loại hạt bằng phản ứng multiplex realtime PCR
- Cung cấp gồm 4 bộ kit có chỉ tiêu phát hiện khác nhau, lần lượt như sau:
    + Bộ kit 1 dùng để phát hiện 9 loại hạt, gồm: Almonds, Hazelnuts, Walnuts, Peanut, Cashews, Pecan nuts, Brazil nuts, Pistachio nuts, Macadamia
    + Bộ kit 2 dùng để phát hiện 3 loại hạt, gồm: Macadamia, Brazil nut, Pecan nut
    + Bộ kit 3 dùng để phát hiện 3 loại hạt, gồm: Almonds, Cashews, Pistachio
    + Bộ kit 4 dùng để phát hiện 3 loại hạt: Hazelnuts, Walnuts, Peanut
- Các bộ kit 2, 3, 4 có thể thay các loại hạt phát hiện trong từng bộ kit nhưng đảm bảo đủ các hạt được nêu (9 loại hạt).
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Thành phần một bộ kit bao gồm: 
    + Mix phản ứng (Reaction mix): có chứa đối chứng nội (Internal Amplification Control - IAC / Inhibition control)
    + Enzyme DNA polymerase (Taq polymerase)
    + Đối chứng dương (Positive control): dùng chung cho các chỉ tiêu cần phân tích
	
	

	
	
	Thành phần cho một phản ứng (chưa bao gồm khuôn DNA) để sử dụng bao gồm:
    + Mix phản ứng (reaction mix): 19,3l
    + DNA polymerase (Taq polymerase): 0,7l
	
	

	
	
	Chu trình nhiệt gồm các bước: 
    + Biến tính ban đầu: 95°C trong 5 phút
    + 35 chu kỳ gồm: 95°C trong 15 giây và 60°C trong 30 giây
	
	

	
	
	Kết quả tín hiệu đối chứng nội (IAC) đọc ở kênh màu HEX/ VIC/ Yellow
	
	

	
	
	Quy cách: >=100 phản ứng / bộ (tính trên thể tích 20l)
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện (Limit of detection): ≤1mg/Kg
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
	
	

	6
	Kit phát hiện dị ứng Mè bằng Realtime PCR
	Kit phát hiện DNA của mè (Sesamum indicum) dựa trên phản ứng Realtime PCR
Kit có thể áp dụng phân tích định tính (qualitative) và phân tích định lượng (quantitative)
	

















Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Thành phần bộ kit bao gồm: 
    + Mix phản ứng (Reaction mix): có chứa đối chứng nội (Internal Amplification Control - IAC / Inhibition control)
    + Enzyme DNA polymerase (Taq polymerase)
    + Đối chứng dương (Positive control)
    + Chuẩn DNA (Standard DNA): nồng độ ≥100000 copies/l
    + Đệm pha loãng (Dilution buffer)
	
	

	
	
	Thành phần cho một phản ứng (chưa bao gồm khuôn DNA) để sử dụng bao gồm:
    + Mix phản ứng (reaction mix): 19,3l
    + DNA polymerase (Taq polymerase): 0,7l
	
	

	
	
	Chu trình nhiệt gồm các bước: 
    + Biến tính ban đầu: 95°C trong 5 phút
    + 45 chu kỳ gồm: 95°C trong 15 giây và 60°C trong 30 giây
	
	

	
	
	Kết quả đọc tại các kênh màu: 
    + Kênh màu FAM / Green: cho phát hiện mè
    + Kênh màu VIC/ HEX / Yellow: cho phát hiện IAC
Kết luận mẫu dương tính khi chu kỳ ngưỡng (Ct value/ Cp value) ≤ 35
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện (Limit of detection): ≤0,4mg/Kg
	
	

	
	
	Giới hạn định lượng (Limit of quantification): ≤1mg/Kg
	
	

	
	
	Quy cách: ≥ 100 phản ứng/ bộ (tính trên thể tích 20l)
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
	
	

	
	
	- Cam kết giao hàng trong vòng 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), số lượng: 1 bộ, hạn sử dụng ≥ 6 tháng.
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	Kit phát hiện dị ứng Sữa bằng ELISA
	Kit dùng phân tích định lượng protein sữa trong thực phẩm bằng kỹ thuật ELISA (sandwich enzyme immunoassay)
Kit phát hiện cả Casein và β-lactoglobulin
Quá trình chuẩn bị mẫu (cho khoảng 10 mẫu) trong khoảng ≤ 45 phút.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Thành phần bộ kit bao gồm:
    + Microtiter plate: 48 giếng
    + Dung dịch ly trích (Extractor): nồng độ 2X
    + Đệm tách chiết (extraction buffer): nồng độ 10X
    + Chất bổ sung (Additive)
    + Các dung dịch chuẩn (Standard) tại tối thiểu các điểm: 0 mg/kg - 2.5 mg/kg - 7.5 mg/kg - 22.5 mg/kg - 67.5 mg/kg. Chuẩn ở dạng sẵn sàng sử dụng mà không cần chuẩn bị (dạng Ready to use).
    + Đệm rửa (Wash buffer): nồng độ 10X
    + Chất liên kết (Conjugate): nồng độ 11X
    + Đệm cho chất liên kết (Conjugate buffer): ở dạng sẵn để sử dụng
    + Cơ chất/ hợp chất sinh màu (Substrate/Chromogen): ở dạng sẵn để sử dụng
    + Dung dịch ngừng phản ứng (Stop solution): ở dạng sẵn để sử dụng
	
	

	
	
	Bước đọc kết quả, đo độ hấp thụ ở bước sóng 450nm
	
	

	
	
	Điều kiện bảo quản kit: 2 - 8 °C
	
	

	
	
	Bộ kit cung cấp các Microtiter plate ≥ 48 giếng, với các strip gồm 8 giếng/ strip.
Các giếng được phủ sẵn kháng thể với Casein và β-lactoglobulin
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện: ≤ 0,8 mg/Kg protein sữa
	
	

	
	
	Giới hạn định lượng: ≤ 2,5mg/Kg protein sữa 
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
	
	

	
	
	Bột kit đã được chứng nhận bởi một tổ chức thứ ba (như: AOAC, AFNOR...)
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	Kit phát hiện dị ứng Thân mềm bằng Realtime PCR
	Kit phát hiện DNA của động vật thân mềm dựa trên phản ứng Realtime PCR
Kit có thể áp dụng phân tích định tính (qualitative) và phân tích định lượng (quantitative)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Thành phần bộ kit bao gồm: 
    + Mix phản ứng (Reaction mix): có chứa đối chứng nội (Internal Amplification Control - IAC / Inhibition control)
    + Enzyme DNA polymerase (Taq polymerase)
    + Đối chứng dương (Positive control)
    + Chuẩn DNA (Standard DNA): nồng độ ≥100000 copies/l
    + Đệm pha loãng (Dilution buffer)
	
	

	
	
	Thành phần cho một phản ứng (chưa bao gồm khuôn DNA) để sử dụng bao gồm:
    + Mix phản ứng (reaction mix): 19,3l
    + DNA polymerase (Taq polymerase): 0,7l
	
	

	
	
	Chu trình nhiệt gồm các bước: 
    + Biến tính ban đầu: 95°C trong 5 phút
    + 45 chu kỳ gồm: 95°C trong 15 giây và 60°C trong 30 giây
	
	

	
	
	Kết quả đọc tại các kênh màu: 
    + Kênh màu FAM / Green: cho phát hiện thân mềm
    + Kênh màu VIC/ HEX / Yellow: cho phát hiện IAC
Kết luận mẫu dương tính khi chu kỳ ngưỡng (Ct value/ Cp value) ≤ 32
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện (Limit of detection): ≤0,4mg/Kg
	
	

	
	
	Giới hạn định lượng (Limit of quantification): ≤1mg/Kg
	
	

	
	
	Quy cách: ≥ 100 phản ứng/ bộ (tính trên thể tích 20l)
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
	
	

	
	
	- Cam kết giao hàng trong vòng 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), số lượng: 1 bộ, hạn sử dụng ≥ 6 tháng.
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	Kit phát hiện dị ứng Trứng bằng ELISA
	Kit dùng phân tích định lượng protein trứng (whole egg powder) trong thực phẩm bằng kỹ thuật ELISA (sandwich enzyme immunoassay)
Kit phát hiện cả ovalbumin and ovomucoid trong lòng trắng trứng (egg white proteins)
Quá trình chuẩn bị mẫu (cho khoảng 10 mẫu) trong khoảng ≤ 35 phút.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Thành phần bộ kit bao gồm:
    + Microtiter plate: 48 giếng
    + Đệm tách chiết (extraction buffer): nồng độ 10X
    + Các dung dịch chuẩn (Standard) tại tối thiểu các điểm: 0 mg/kg - 0.5 mg/kg - 1.5 mg/kg - 4.5 mg/kg - 13.5 mg/kg. Chuẩn ở dạng sẵn sàng sử dụng mà không cần chuẩn bị (dạng Ready to use).
    + Đệm rửa (Wash buffer): nồng độ 10X
    + Chất liên kết (Conjugate): nồng độ 11X
    + Cơ chất/ hợp chất sinh màu (Substrate/Chromogen): ở dạng sẵn để sử dụng
    + Dung dịch ngừng phản ứng (Stop solution): ở dạng sẵn để sử dụng
	
	

	
	
	Bước đọc kết quả, đo độ hấp thụ ở bước sóng 450nm
	
	

	
	
	Điều kiện bảo quản kit: 2 - 8 °C
	
	

	
	
	Bộ kit cung cấp các Microtiter plate ≥ 48 giếng, với các strip gồm 8 giếng/ strip.
Các giếng được phủ sẵn kháng thể protein lòng trắng trứng (egg white protein)
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện: ≤ 0,1 mg/Kg protein trứng (whole egg powder)
	
	

	
	
	Giới hạn định lượng: ≤ 0,5mg/Kg protein trứng (whole egg powder) hoặc tương đương ≤0.13mg/kg protein lòng trắng trứng (egg white protein)
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
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	Kit phát hiện độc tố Staphylococcal enterotoxin
	Kit sử dụng để phát hiện đồng thời các độc tố của Staphylococcus aureus (các nhóm A, B, C, D và E) bằng kỹ thuật ELISA (sandwich ELISA).
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Bộ kit cung cấp các Microtiter plate ≥ 96 giếng, với các strip gồm 8 giếng/ strip.
Các giếng được phủ sẵn kháng thể với các loại độc tố.
	
	

	
	
	Thành phần bộ kit bao gồm:
    + Microtiter plate: 96 giếng
    + Chứng dương (positive control): dạng sẵn sàng để sử dụng (ready to use)
    + Chứng âm (negative control): dạng sẵn sàng để sử dụng
    + Đệm rửa (wash buffer): nồng độ 10X
    + Chất liên kết 1 (conjugate 1): sẵn sàng để sử dụng
    + Chất liên kết 2 (conjugate 2): sẵn sàng để sử dụng
    + Cơ chất/ Hợp chất sinh màu (Substrate/Chromogen): sẵn sàng để sử dụng
    + Dung dịch ngừng phản ứng (stop solution): sẵn sàng để sử dụng
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện (khi sử dụng màng lọc thẩm tách - Dialysis concentration): ≤ 0.05 ng/mL toxin (đối với cả mẫu lỏng và mẫu rắn)
	
	

	
	
	Điều kiện bảo quản kit: 2 - 8 °C
	
	

	
	
	Đọc kết quả dựa trên bước sóng 450/ 650 nm
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
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	Kit tách chiết DNA bằng cột (tương đương kit SureFood Prep Basic)
	Kit sử dụng để tách chiết DNA động vật và DNA thực vật từ các mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Bộ kit bao gồm các hóa chất và vật tư sau:
    + Proteinase K
    + Nước (đạt cấp độ sử dụng cho PCR)
    + Đệm ly trích (lysis buffer)
    + Đệm liên kết (biding buffer)
    + Đệm rửa sơ bộ (pre-wash buffer)
    + Đệm rửa (wash buffer)
    + Đệm ly giải (elution buffer)
    + Lọc sơ bộ (pre-filtration)
    + Lọc liên kết (biding filter)
    + Ống hứng (receiver tube) 1,5mL
    + Ống hứng (receiver tube) 2mL
Các hóa chất, vật tư (ngoại trừ Proteinase K) có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng ≤25°C.
	
	

	
	
	Quy cách: 1 bộ có thể được chứa trong nhiều hộp nhưng đảm bảo đủ ≥100 lần tách chiết/ bộ (100 test hoặc 100 reaction/ bộ). 
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
	
	

	
	
	Cam kết cung cấp kèm các hóa chất bổ sung (Các hóa chất bổ sung này không yêu cầu quy cách nhưng đảm bảo đủ lượng để sử dụng cho 15 bộ kit) bao gồm:
    + Isopropanol (đạt độ tinh khiết ≥ 99%): ≥ 500mL
    + Ethanol absolute (đạt độ tinh khiết ≥ 96%): ≥ 2200mL
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	Kit phát hiện Lactose
	Bộ kit dùng để xác định lactose trong thực phẩm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Độ ổn định: ≥ 2 năm
	
	

	
	
	Khoảng tuyến tính (Linear Range): tối thiểu trong khoảng từ 1 đến 50g Lactose
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện: ≤1,62mg/L
	
	

	
	
	Bước sóng sử dụng: 340nm
	
	

	
	
	Quy cách: ≥ 65 test/ bộ
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
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	Kit phát hiện dị ứng hạt
	Kit phát hiện DNA của hạt phỉ (hazelnut) dựa trên phản ứng Realtime PCR
Kit có thể áp dụng phân tích định tính (qualitative) và phân tích định lượng (quantitative)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	
	Thành phần bộ kit bao gồm: 
    + Mix phản ứng (Reaction mix): có chứa đối chứng nội (Internal Amplification Control - IAC / Inhibition control)
    + Enzyme DNA polymerase (Taq polymerase)
    + Đối chứng dương (Positive control)
    + Chuẩn DNA (Standard DNA): nồng độ ≥100000 copies/l
    + Đệm pha loãng (Dilution buffer)
	
	

	
	
	Thành phần cho một phản ứng (chưa bao gồm khuôn DNA) để sử dụng bao gồm:
    + Mix phản ứng (reaction mix): 19,3l
    + DNA polymerase (Taq polymerase): 0,7l
	
	

	
	
	Chu trình nhiệt gồm các bước: 
    + Biến tính ban đầu: 95°C trong 5 phút
    + 45 chu kỳ gồm: 95°C trong 15 giây và 60°C trong 30 giây
	
	

	
	
	Kết quả đọc tại các kênh màu: 
    + Kênh màu FAM / Green: cho phát hiện hạt phỉ
    + Kênh màu VIC/ HEX / Yellow: cho phát hiện IAC
Kết luận mẫu dương tính khi chu kỳ ngưỡng (Ct value/ Cp value) ≤ 35
	
	

	
	
	Giới hạn phát hiện (Limit of detection): ≤0,4mg/Kg
	
	

	
	
	Giới hạn định lượng (Limit of quantification): ≤1mg/Kg
	
	

	
	
	Quy cách: ≥ 100 phản ứng/ bộ (tính trên thể tích 20l)
	
	

	
	
	Bộ kit đã được đánh giá xác nhận giá trị sử dụng (cung cấp validation report)
	
	

	
	Kết luận
	E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên.
	E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”.


Ghi chú:
- Sai số các thông số kỹ thuật cố định cho phép < ±5%.
- Nếu nhà thầu chào khác quy cách phải đảm bảo tổng khối lượng chào ≥ “Giá trị Quy cách nhu cầu/yêu cầu”. Trường hợp nhà thầu chào khác quy cách dẫn đến thay đổi về số lượng nhưng không điều chỉnh được số liệu tại cột số lượng trên Webform thì nhà thầu phải ghi chú cụ thể rõ ràng trong bảng chào giá kèm theo HSDT để làm căn cứ đánh giá.
[bookmark: _Hlk169175446]- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.
- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.
- Tiêu chuẩn đánh giá đặc tính thông số kỹ thuật chung của hàng hóa/Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết đặc tính thông số kỹ thuật của từng hạng mục cho 01 hàng hóa được đánh giá theo tiêu chí “chấp nhận được”: Khi hàng hóa chào thầu đáp ứng thấp hơn yêu cầu của E-HSMT (không quá 30%/tổng các mục) nhưng không ảnh hưởng đến tính chất của hàng hóa.
- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
1.3. Các yêu cầu khác: Không áp dụng.
Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm sau bán hàng, kiểm tra nghiệm thu: 
- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp lại hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng hóa bị lỗi (không đúng quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của Nhà sản xuất và theo yêu cầu của E-HSMT...).
- Yêu cầu về kiểm tra nghiệm thu: Hàng hóa sẽ được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng các cách thức thích hợp (Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện, có đầy đủ chứng từ kèm theo ..., kiểm tra số lượng, kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của hàng hóa theo bảng yêu cầu chi tiết kỹ thuật của E-HSMT và của hợp đồng…) khi giao nhận tại địa điểm do bên sử dụng đề xuất. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, chất lượng, quy cách hai bên phải lập biên bản. Khi đó, chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện việc đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.


